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	TRƯỜNG TH Y JUT 
        KHỐI 3                     
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2021- 2022- LỚP 3

                                       I. ĐỌC HIỂU, LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Đọc câu chuyện sau:

	                                                           Sư Tử và Kiến

           Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi. 

               Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

              Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con vắt. 

             Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời. 

                                                                                                         Theo Truyện cổ dân tộc 


Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
1. Sư tử chỉ kết bạn với loài vật nào ? (M1: 0,5 điểm)

A. Những loài vật có ích.

B. Loài vật nhỏ bé. 

C. Loài vật to khoẻ như mình. 

D.Tất cả các loài vật trên.

2. Trong câu: “Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó” Từ dùng để so sánh là: (M1- 0,5điểm)

A.  Như                       B. Là                            C. Bằng                       D. Giống
 3. Khi Sư Tử bị đau tai, Voi, Hổ, Gấu ,…đã đối xử với Sư Tử như thế nào ? (M1: 0,5 điểm)
A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử. 
B.Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đau đớn. 
C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.

D. Mua thuốc cho Sư Tử

4 . Những người bạn to khỏe của Sư Tử là người như thế nào? (M2: 0,5 điểm)

A.Không biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

B.Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

C. Hiền lành, tốt bụng.

D. Luôn yêu thương mọi người.
5. . Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ? (M2: 0,5 điểm)

A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé. 

B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử. 

C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng. 

D. Vì Kiến Càng rất thông minh.
6. Đánh dấu x vào     trước những từ ngữ chỉ sự vật: ( M2- 0,5điểm)
           Tai                    Đau nhức              Xin lỗi                   Hang     

7. Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? ( M2- 1 điểm)

8  Qua câu chuyện trên  em học tập được gì từ Kiến Càng?( M3 – 1 điểm)
9. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? ( m 4- 1 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT
Chính tả: (4 điểm)                             Nghe viết
Âm thanh thành phố

   Hồi còn đi học,  Hải rất say mê âm nhạc. Từ căn gác nhỏ của mình, Hải có thể nghe tất cả các âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thủ đô. Tiếng ve kêu rền rĩ trong những đám lá cây bên đường. Tiếng kéo lách cách của những người bán thịt bò khô.

Theo Tô Ngọc Hiến
Tập làm văn

Câu 2:(6 điểm):  Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn kể về quê hương em. 
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BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT 

Chiếc áo mưa


Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hoa vội vàng khi sực nhớ ra mình không mang áo mưa. Nhưng rồi em liền cho cặp sách vào túi ni lông, lên xe và phóng thẳng về nhà. Trời mưa to và lạnh quá. Hoa cố nhấn bàn đạp thật mạnh. Bánh xe lăn đều trên những con đường ướt phát ra những âm thanhh nghe thật vui tai. Về đến nhà thì cả người ướt sũng. Hoa thấy trước cửa có một ông lão đang đứng trú mưa. Ông lão nói: “Cho ông đừng nhờ đây một tí nhé!”. Hoa chỉ kịp nói: “Vâng ạ!” rồi vội vã vào nhà. Em run lên vì rét và hắt hơi liên tục. Chợt, Hoa nhớ đến ông lão đang đứng trú mưa ngoài cửa, em vội lấy chiếc áo mưa trong tủ, chạy ra đưa cho ông và nói: “Ông ơi, ông mặc áo mưa rồi về nhà đi kẻo muộn”. Ông lão nhìn Hoa trìu mến và nói lời cảm ơn. Hoa thấy lòng vui vui.
                                                                                                              (sưu tầm)

Câu hỏi:  1.Trời mưa lại không có áo mưa, hoa đã bảo quản sách của mình như thế nào?

                2. Hoa đã làm gì khi thấy ông lão trú mưa trước của nhà mình?

                3. Tại sao hoa lại thấy vui khi đưa áo mưa cho ông lão?

Ngọn đèn vĩnh cửu


Hồi nhỏ, Ngô Thì Sĩ rất thích được đến trường học cùng các bạn. Nhà nghèo, không có tiền đi học. Những lúc rỗi việc, Sĩ thường đứng ngoài cửa lớp xem các bạn học bài.
Khao khát học tập, ngày ngày, Sĩ mượn sách của các bạn, đến đêm ngồi chép lại. Không có đèn dầu thắp đèn, Sĩ phải đốt lửa lấy ánh sáng mà học. Những đêm trăng sáng, Sĩ viết bài, đọc sách dưới ánh trăng.
Biết nhà Sĩ nghèo, lại mượn sách để chép bài vào ban đêm, các bạn hỏi Sĩ lấy đèn đâu mà học. Sĩ chỉ tay lên mặt trăng, tươi cười nói:
- Mình có ngọn đèn lớn, ngọn đèn vĩnh cửu ở trên bầu trời kia kìa! 
(Sưu tầm)

Câu hỏi:  1. Tại sao Sĩ lại không đi học?

                2.Nhà không có điện, Sĩ đã làm gì để có ánh sáng học?

               3. Em học được ở bạn Sĩ điều gì?

Hương cà phê
Mùa hoa cà phê nở, cả đất trời Đắk Lắk dường như tinh khiết hoa, đằm thắm hơn và duyên dáng hơn. Những cánh hoa trắng mong manh và nhỏ bé nhưng lại tạo ra mùi hương quyến rũ đến kì diệu. Khi cà phê vào mùa trổ bông, cả đất trời Đắk Lắk đều ngan ngát một 
mùi thơm vừa nồng nàn, vừa tinh khiết. Đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ ấy. Hương cà phê len lỏi vào tận các ngõ ngách, quyện vào tóc, thấm vào từng tế bào của người dân Ban Mê, nên trong hơi thở, giọng nói của họ đều tỏa ra mùi hương kì diệu. Nếu đến đó vào mùa hoa cà phê nở rộ, bạn sẽ được hít thở mùi hương thơm nồng nàn, ngọt lịm đến đặc quánh lại ấy.

 





(sưu tầm)

Câu hỏi:   1. Vào mùa hoa cà phê nở, đất trời Đăk Lăk như thế nào?

                 2. Hoa cà phê có màu gì?

Ong Thợ
Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hoá rộn rịp. Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. ở các vườn chung quanh, hoa đã biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước.
Chợt từ xa một bóng đen xuất hiện. Đó là thằng Quạ Đen. Nó lướt về phía ong thợ, xoẹt sát bên Ong Thợ toan đớp nuốt. Nhưng Ong thợ đã kịp lách mình. Thằng Quạ Đen đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp. Đường bay của Ong Thợ trở lại thênh thang.

                                                                         (Võ Quảng)

Câu hỏi:    1. Ong thợ làm việc như thế nào?

                 2. Ong thợ tìm mật ở đâu?

                 3. Trên đường đi tìm mật, ong thợ gặp nguy hiểm gì?

	                                                        Thứ …….…… ngày …… tháng …… năm 202…


	Trường: Tiểu học  Y JUT

Lớp: 3... 

Họ và tên : ..................................


	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2021-2022

                       Môn: Tiếng Việt 

	Điểm 


	Lời phê của cô giáo 

……………………………………..………………………

……………………………………..………………………


A. KIỂM TRA ĐỌC: 

     I. Kiểm tra đọc thành tiếng 

II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp với kiểm tra từ và câu 

2. Đọc câu chuyện sau:

	                                                           Sư Tử và Kiến

           Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó. Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi. 

               Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức trong tai, không thể ra khỏi hang đi kiếm ăn được. Bạn bè của Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ các bạn chữa chạy giúp. Nhưng Voi, Hổ, Gấu,...đều kiếm cớ từ chối rồi ra về, mặc cho Sư Tử đau đớn. 

              Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử. Kiến bò vào tai Sư Tử và lôi ra một con vắt. 

             Sư Tử khỏi đau, hối hận vì đã đối xử không tốt với Kiến. Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến và từ đó coi Kiến là bạn thân nhất trên đời. 

                                                                                                         Theo Truyện cổ dân tộc 


Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
1. Sư tử chỉ kết bạn với loài vật nào ? 

A. Những loài vật có ích.

B. Loài vật nhỏ bé. 

C. Loài vật to khoẻ như mình. 

D.Tất cả các loài vật trên.

2. Trong câu: “Sư Tử chỉ kết bạn với các loài vật nào to khoẻ như mình và cho rằng những con vật bé nhỏ chẳng có ích gì cho nó” Từ dùng để so sánh là: 

C.  Như                       B. Là                            C. Bằng                       D. Giống
 3. Khi Sư Tử bị đau tai, Voi, Hổ, Gấu ,…đã đối xử với Sư Tử như thế nào ? 
A. Đến thăm hỏi và tìm cách chữa chạy cho Sư Tử. 

B.Đến thăm nhưng không giúp gì, mặc Sư Tử đau đớn. 
C. Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ.

D. Mua thuốc cho Sư Tử

4 . Những người bạn to khỏe của Sư Tử là người như thế nào? 

A.Không biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

B.Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

C. Hiền lành, tốt bụng.

D. Luôn yêu thương mọi người.

5. . Vì sao Sư Tử coi Kiến Càng là người bạn thân nhất trên đời ? 
A. Vì Sư Tử thấy Kiến Càng là loài vật nhỏ bé. 

B. Vì Kiến Càng tốt bụng, đã cứu giúp Sư Tử. 

C. Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng. 

D. Vì Kiến Càng rất thông minh.

6. Đánh dấu x vào     trước những từ ngữ chỉ sự vật: 
           Tai                    Đau nhức              Xin lỗi                   Hang     

  7 Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8  Qua câu chuyện trên  em học tập được gì từ Kiến Càng?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 9. Em rút ra bài học gì cho mình từ câu chuyện trên? 
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	Trường: Tiểu học  Y JUT

Lớp: 3... 

Họ tên HS: ..................................


	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2021-2022
                       Môn: Tiếng Việt 

	Điểm 


	Lời phê của cô giáo 

……………………………………..…………………
……………………………………..……………………

……………………………………..……………………


B. KIỂM TRA VIẾT 
 I. Chính tả      Nghe – viết 
Âm thanh thành phố
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II. Tập làm văn:  Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn kể về quê hương em. 

Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TH Y JUT 
        KHỐI 3                     
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP 3
NĂM HỌC 2021- 2022
	Đọc hiểu, LTC
	Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1: C ;    2. A   3 : B ;  4: A ;  5: B  (Mỗi ý 0,5 điểm)

6: Tai; Hang  (Mỗi  ý 02,5 đ)

7. Đặt được câu theo mẫu: Ai thế nào?

 Ví dụ: Kiến Càng là người bạn tốt bụng
      8: Phải biết giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp ốm đau, hoạn nạn.
      9 : Chúng ta không nên xem thường những người nhỏ bé, phải sống hòa nhã với tất cả bạn bè. (Mỗi ý  1 đ)

 
	6 điểm

	Tập làm văn
	-Giới thiệu được quê hương em (1 điểm).
- Nêu được mét số hoạt động và cảnh đẹp ở quê hương (3 điểm).
- Nêu được tình nghĩ của  mình với  quê hương (1 điểm).
- Sử dụng câu, từ chính xác, Chữ viết đẹp, đúng chính tả  (1 điểm).                                                               



	6điểm

	Chính tả
	Viết đúng, đủ  trình bày sạch. Sai mỗi lỗi trừ 0,2 điểm


	4 điểm




                                                                     Cư Bao, ngày 18  tháng 12  năm 2021
 CM duyệt                                         KT duyệt                           Người ra đề

                                                    Đinh Thị Mai Huề         Nguyễn Thị Kim Anh
